SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                KIỂM TRA HỌC KỲ I,  NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG                                          Môn: Lịch sử       Lớp: 10
                                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                       ( không kể thời gian phát đề )

Câu 1: ( 3,0 điểm)

 Trình bày những thành tựu về nền văn hóa của vương quốc Lào. Những điểm tương đồng của hai nền văn hóa Lào và Campuchia?
Câu 2: (3.0 điểm)
          Cho biết điểm giống và khác nhau giữa chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến Tây Âu? 
Câu 3: (4.0 điểm)
 
Nét chính diễn biến và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. Phân tích nguyên nhân, điều kiện quan trọng nhất quyết định sự thành công của cuộc phát kiến địa lí? 
…………………………………..Hết……………………………………

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Lịch sử              Lớp: 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM:

	Câu
	Nội dung
	Điểm



	Câu1: (3.0điểm)


	+  Thành tựu về nền văn hóa của vương quốc Lào: ( 1.0 điểm )
-  Chữ viết: Người Lào có chữ viết riêng trên cơ sở chữ Campuchia và Mianma.

- Người Lào rất thích ca múa hát, sống hồn nhiên nên các điệu múa của ho vui tươi cởi mở

- Kiến trúc:  Dân gian (nhà sàn); kiến trúc tôn giáo(Thạt Luổng) ..

- Tôn giáo: Đạo Phật.. 

+ Những điểm tương đồng: ( 2.0 điểm )

  - Văn hóa Lào, Campuchia tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn Độ ( chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc)..

- Ngoài ra Văn hóa Lào, văn hóa Campuchia còn có những biến đổi chung, để làm giàu văn hóa truyền thống. 
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	Câu 2: (3.0điểm)


	Nội dung

Chế độ phong kiến phương Đông

Chế độ phong kiến phương Tây
Thời kì hình thành

Từ TKIIITCN đến TKX (0.25điểm)

Từ TKV đến TK X

(0.25điểm)

Đặc điểm chính trị

Chế độ phong kiến chuyên chế TW tập quyền, quyền lực tập trung trong tay nhà vua (0.5điểm)

Chế độ phong kiến phân quyền, quyền lực không tập trung trong tay nhà vua mà phân tán vào tay các lãnh chúa phong kiến 

(0.5điểm)

Đặc điểm xã hội

Có hai giai cấp chính là giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân.

( 0.25điểm)

Có hai giai cấp chính là lãnh chúa và nông nô.

( 0.25điểm)

Đặc điểm kinh tế

Kinh tế nông nghiệp ở nông thôn.( 0.25điểm)

Kinh tế nông nghiệp đóng kín ở  các lãnh địa.

( 0.25điểm)

Lực lượng sản xuất chính

Nông dân

 (0.25điểm)

Nông nô

(0.25điểm)



	Câu 3: (4.0điểm)


	                                 Nội dung
	Điểm



	
	* Các cuộc phát kiến địa lí: ( 1.5 điểm )

- Người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí.

- 1487 Đi-a-xơ thám hiểm bờ biển Châu Phi

- 1492 Cô-lô-bô phát hiện ra châu Mĩ

- 1497 Vác-xco-đơ-ga-ma đã đến được Ấn Độ

- 1519-1522 Ma-gen-lăng  thực hiện cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển.

* Hệ quả: ( 1.5 điểm )

- Tích cực:

+ Đem đến những hiểu biết mới về trái đất, con đường mới, dân tộc mới…

+ Mở rộng sự giao lưu văn  hóa giữa các châu lục…

+ Thúc đẩy sự tan rã nhanh của chế độ phong kiến và sự ra đời của CNTB…

- Hạn chế:

 Mở rộng quá trình buôn bán nô lệ và cướp bóc thuộc địa…

- Nền kinh tế phát triển, mở rộng sự giao lưu buôn bán…

* Nguyên nhân, điều kiện quan trọng nhất quyết định:  1.0 điểm )
- Tìm kiếm thị trường và nguyên liệu…

- Tìm con đường mới để sang phương Đông…

- Khoa học- Kĩ thuật phát triển, đóng tàu…Đây là nguyên nhân quyết định nhất…
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Đề chính thức










